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1 2213360029 6 02BK14B6 Dược Nguyễn Kiêm Phương 16/11/1994 Đêm Phuong2213360029@bachkhoasaigon.edu.vn

2 2213360110 6 02BK14A6 Thiết Kế Web Nguyễn Quang Huy 03/01/2006 Ngày Huy2213360110@bachkhoasaigon.edu.vn

3 2213360118 6 02BK14A6 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Trường Quốc Huy 31/10/2006 Ngày Huy2213360118@bachkhoasaigon.edu.vn

4 2213360119 6 02BK14A6 Kế Toán Doanh Nghiệp Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006 Ngày Thu2213360119@bachkhoasaigon.edu.vn

5 2213360166 6 02BK14A6 Quản trị mạng máy tính Bùi Tú Anh 20/03/2006 Ngày Anh2213360166@bachkhoasaigon.edu.vn

6 2213360205 6 02BK14A6 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Kim Thoa 21/11/2006 Ngày Thoa2213360205@bachkhoasaigon.edu.vn

7 2213360285 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Trần Trung Tín 18/6/1998 Đêm Tin2213360285@bachkhoasaigon.edu.vn

8 2213360286 6 02BK14A6 Marketing Mai Huỳnh Anh 24/5/2006 Ngày Anh2213360286@bachkhoasaigon.edu.vn

9 2213360288 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Nhi 13/7/2006 Ngày Nhi2213360288@bachkhoasaigon.edu.vn

10 2213360289 6 02BK14A6 Marketing Nguyễn Hoàng Khang 07/10/2003 Ngày Khang2213360289@bachkhoasaigon.edu.vn

11 2213360292 6 02BK14A6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Hiền 01/9/1999 Ngày Hien2213360292@bachkhoasaigon.edu.vn

12 2213360293 6 02BK14A6 Dược Siu H'Lý 25/6/2000 Ngày H'Ly2213360293@bachkhoasaigon.edu.vn

13 2213360294 6 02BK14A6 Y Sỹ Trần Phan Thế Hiển 11/10/2006 Ngày Hien2213360294@bachkhoasaigon.edu.vn

14 2213360295 6 02BK14A6 Điều dưỡng Ôn Thị Thanh Trúc 30/6/2006 Ngày Truc2213360295@bachkhoasaigon.edu.vn

15 2213240161 6 02BK14A6 Quản trị DN vừa và nhỏ Phí Văn Sang 27/02/2001 Ngày Sang2213240161@bachkhoasaigon.edu.vn

16 2213240162 6 02BK14B6 Marketing Lê Thanh Triết 26/02/1996 Đêm Triet2213240162@bachkhoasaigon.edu.vn

17 0213240013 6 02BK14B6 Quản trị DN vừa và nhỏ Lê Minh Tuấn 01/7/1986 Đêm Tuan213240013@bachkhoasaigon.edu.vn

18 2213360299 6 02BK14A6 Thiết Kế Web Lê Hửu Đức 27/11/2004 Ngày Duc2213360299@bachkhoasaigon.edu.vn

19 2213360301 6 02BK14A6 Y Sỹ Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 Ngày Anh2213360301@bachkhoasaigon.edu.vn

20 2213240164 6 02BK14A6 Dược Trịnh Thị Như 23/8/1996 Ngày Nhu2213240164@bachkhoasaigon.edu.vn

21 2213360302 6 02BK14A6 Hướng dẫn du lịch Lương Chấn Bằng 11/10/2006 Ngày Bang2213360302@bachkhoasaigon.edu.vn

22 2213360303 6 02BK14B6 Y Sỹ Cao Thanh Hải 03/7/1990 Đêm Hai2213360303@bachkhoasaigon.edu.vn

23 2213360306 6 02BK14A6 Dược Võ Thị Anh Thư 11/01/2006 Ngày Thu2213360306@bachkhoasaigon.edu.vn
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24 2213180054 6 02BK14B6 Điều dưỡng Mai Thị Thanh Hằng 04/06/1995 Đêm Hang2213180054@bachkhoasaigon.edu.vn

25 2213240165 6 02BK14A6 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Kim Ngân 28/8/1997 Ngày Ngan2213240165@bachkhoasaigon.edu.vn

26 2213180055 6 02BK14A6 Điều dưỡng Huỳnh Thị Diểm My 21/8/1998 Ngày My2213180055@bachkhoasaigon.edu.vn

27 2213180056 6 02BK14A6 Thiết Kế Web Mai Bá Triệu Ngày Trieu2213180056@bachkhoasaigon.edu.vn

28 2213360307 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Trần Thuận Trung 24/8/2006 Ngày Trung2213360307@bachkhoasaigon.edu.vn

29 2213360308 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Đặng Nguyễn Thành Trung 13/7/2006 Ngày Trung2213360308@bachkhoasaigon.edu.vn

30 2213240166 6 02BK14A6 Dược Nguyễn Thị Diệu Thu 10/01/1999 Ngày Thu2213240166@bachkhoasaigon.edu.vn

31 2213240167 6 02BK14B6 Điều dưỡng Phan Ngọc Tú Quỳnh 11/04/2002 Đêm Quynh2213240167@bachkhoasaigon.edu.vn

32 2213240168 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trí Đạt 08/10/1995 Đêm Dat2213240168@bachkhoasaigon.edu.vn

33 2213240169 6 02BK14A6 Y Sỹ Trương Vũ Quỳnh Như 14/7/1993 Ngày Nhu2213240169@bachkhoasaigon.edu.vn

34 2213180057 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Thanh Hiền 10/4/1982 Đêm Hien2213180057@bachkhoasaigon.edu.vn

35 213240014 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Bùi Văn Điền 15/9/1998 Đêm Dien213240014@bachkhoasaigon.edu.vn

36 2213360310 6 02BK14A6 Thiết Kế Web Nguyễn Văn Hưởng 24/3/2003 Ngày Huong2213360310@bachkhoasaigon.edu.vn

37 2213360311 6 02BK14B6 Điều dưỡng Phạm Kim Phụng 30/3/2000 Đêm Phung2213360311@bachkhoasaigon.edu.vn

38 2213360312 6 02BK14A6 Điều dưỡng Nguyễn Lê Ánh Dương 02/8/2006 Ngày Duong2213360312@bachkhoasaigon.edu.vn

39 2213360313 6 02BK14A6 Y Sỹ Trần Văn Minh 01/6/2004 Ngày Minh2213360313@bachkhoasaigon.edu.vn

40 2213360314 6 02BK14B6 Y Sỹ Nguyễn Quang Chiêu 18/02/1992 Đêm Chieu2213360314@bachkhoasaigon.edu.vn

41 2213360315 6 02BK14A6 Hướng dẫn du lịch Trương Vĩnh Phát 01/6/2004 Ngày Phat2213360315@bachkhoasaigon.edu.vn

42 2213240170 6 02BK14A6 Y Sỹ Trần Thị Kim Tiến 28/8/2003 Ngày Tien2213240170@bachkhoasaigon.edu.vn

43 2213240171 6 02BK14B6 Y Sỹ Nhữ Văn Thọ 24/4/2003 Đêm Tho2213240171@bachkhoasaigon.edu.vn

44 2213240172 6 02BK14B6 Dược Trịnh Ngọc Thùy Trang 26/11/1996 Đêm Trang2213240172@bachkhoasaigon.edu.vn

45 2213240173 6 02BK14A6 Y Sỹ Châu Quốc Triệu 12/12/2003 Ngày Trieu2213240173@bachkhoasaigon.edu.vn

46 2213360280 6 02BK14A6 Y Sỹ Lê Mỹ Kỳ 29/4/2006 Ngày Ky2213360280@bachkhoasaigon.edu.vn

47 2213360316 6 02BK14A6 Marketing Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 Ngày Huong2213360316@bachkhoasaigon.edu.vn

48 2213360317 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Lê Ngọc Vĩnh Trường 20/7/2005 Ngày Truong2213360317@bachkhoasaigon.edu.vn

49 2213360318 6 02BK14A6 Marketing Nguyễn Hoàng Anh Phương 26/02/2006 Ngày Phuong2213360318@bachkhoasaigon.edu.vn
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50 2213360319 6 02BK14A6 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Mai Tâm 25/01/2006 Ngày Tam2213360319@bachkhoasaigon.edu.vn

51 2213360320 6 02BK14A6 Thiết Kế Web Nguyễn Trần Đăng Khoa 01/12/2005 Ngày Khoa2213360320@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2213360321 6 02BK14A6 Y Sỹ Nguyễn Minh Nhật 29/10/1999 Ngày Nhat2213360321@bachkhoasaigon.edu.vn

53 2213240174 6 02BK14B6 Y Sỹ Vũ Thị Quỳnh Nga 30/9/1996 Đêm Nga2213240174@bachkhoasaigon.edu.vn

54 2213240175 6 02BK14B6 Quản trị mạng máy tính Trần Nguyễn Hoàng Trâm 21/9/1993 Đêm Tram2213240175@bachkhoasaigon.edu.vn

55 2213240176 6 02BK14B6 Y Sỹ Hà Xuân Trường 18/7/1994 Đêm Truong2213240176@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2213240177 6 02BK14B6 Y Sỹ Trương Thị Thúy Hà 07/01/2000 Đêm Ha2213240177@bachkhoasaigon.edu.vn

57 0213240015 6 02BK14B6 Marketing Trịnh Thị Ngọc Điệp 01/10/1991 Đêm Diep0213240015@bachkhoasaigon.edu.vn

58 0213240016 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Tú 04/7/1995 Đêm Tu0213240016@bachkhoasaigon.edu.vn

59 2213360322 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Vũ Minh Chinh 02/5/2003 Ngày Chinh2213360322@bachkhoasaigon.edu.vn

60 2213360323 6 02BK14A6 Quản trị mạng máy tính Bùi Duy Anh 19/10/2006 Ngày Anh2213360323@bachkhoasaigon.edu.vn

61 2213360324 6 02BK14A6 Điều dưỡng Trần Thị Cẩm Xuyên 19/7/1996 Ngày Xuyen2213360324@bachkhoasaigon.edu.vn

62 2213360325 6 02BK14A6 Marketing Biện Tiến Lâm 17/10/2003 Ngày Lam2213360325@bachkhoasaigon.edu.vn

63 2213360327 6 02BK14A6 Y Sỹ Võ Duy Thoại 22/6/1995 Ngày Thoai2213360327@bachkhoasaigon.edu.vn

64 2213360328 6 02BK14A6 Marketing Lê Thành Tâm 02/4/2006 Ngày Tam2213360328@bachkhoasaigon.edu.vn

65 2213360331 6 02BK14B6 Dược Trần Thị Thanh Hằng 07/01/1996 Đêm Hang2213360331@bachkhoasaigon.edu.vn

66 2213180058 6 02BK14B6 Dược Nguyễn Thành Trung 17/10/1987 Đêm Trung2213180058@bachkhoasaigon.edu.vn

67 2213180059 6 02BK14B6 Dược Nguyễn Thị Huỳnh 29/6/1991 Đêm Huynh2213180059@bachkhoasaigon.edu.vn

68 2213240178 6 02BK14B6 Điều dưỡng Đồng Đức Tiến 10/9/1997 Đêm Tien2213240178@bachkhoasaigon.edu.vn

69 2213240179 6 02BK14B6 Y Sỹ Đinh Hữu Pháp 13/03/1996 Đêm Phap2213240179@bachkhoasaigon.edu.vn

70 2213360332 6 02BK14B6 Điều dưỡng Cao Thị Dung 05/9/1996 Đêm Dung2213360332@bachkhoasaigon.edu.vn

71 2213240180 6 02BK14B6 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Châu 11/12/1980 Đêm Chau2213240180@bachkhoasaigon.edu.vn

72 2213240181 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Lê Minh Huy 19/10/2003 Ngày Huy2213240181@bachkhoasaigon.edu.vn

73 2213360333 6 02BK14B6 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Vũ Hồng Thành 10/11/1999 Đêm Thanh2213360333@bachkhoasaigon.edu.vn

74 2213360334 6 02BK14A6 Thiết kế đồ họa Võ Trần Quân 02/10/2005 Ngày Quan2213360334@bachkhoasaigon.edu.vn

75 2213360335 6 02BK14A6 Marketing Trần Thụy Ánh Ngân 02/12/2005 Ngày Ngan2213360335@bachkhoasaigon.edu.vn
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76 2213360338 6 02BK14A6 Điều dưỡng Lê Trần Quỳnh Như 10/01/2006 Ngày Nhu2213360338@bachkhoasaigon.edu.vn

77 2213240182 6 02BK14B6 Dược Đặng Tuyết Nhi 03/11/2000 Đêm Nhi2213240182@bachkhoasaigon.edu.vn

78 2213240183 6 02BK14A6 Y Sỹ Trương Thị Mỹ Hạnh 17/03/1996 Ngày Hanh2213240183@bachkhoasaigon.edu.vn

79 2213180060 6 02BK14B6 Điều dưỡng Trần Hoàng Thu Hoa 13/01/1989 Đêm Hoa2213180060@bachkhoasaigon.edu.vn

80 2213180061 6 02BK14A6 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Thành Phúc 21/7/1999 Ngày Phuc2213180061@bachkhoasaigon.edu.vn

81 0213180002 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hồng Nhung 15/5/1996 Đêm Nhung0213180002@bachkhoasaigon.edu.vn

82 2213360339 6 02BK14B6 Dược sĩ Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 Đêm Han2213360339@bachkhoasaigon.edu.vn

83 2213360340 6 02BK14B6 Marketing Võ Thanh Hùng 25/10/1992 Đêm Hung2213360340@bachkhoasaigon.edu.vn

84 2213360341 6 02BK14B6 Dược sĩ Trần Thị Thùy Trang 16/03/2002 Đêm Trang2213360341@bachkhoasaigon.edu.vn

85 2213360342 6 02BK14A6 Y sĩ Lê Tấn Đạt 18/11/2006 Ngày Dat2213360342@bachkhoasaigon.edu.vn

86 2213360343 6 02BK14B6 Marketing Chu Quang Khôi 09/11/2001 Đêm Khoi2213360343@bachkhoasaigon.edu.vn

87 0213240017 6 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Mai Trần Thùy Dương 03/11/1996 Đêm Duong0213240017@bachkhoasaigon.edu.vn


